
1. Báo giá danh mục Hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10*11

-                   

1 Acid picric Chai 100g chai 1 -                   

2 Acid sulfanilic Chai 100g chai 1 -                   

3 Acid boric Chai 500g chai 1 -                   

4 Acid amino acetic ( Glycin) Chai 100g chai 3 -                   

5 Amomi sulfat Chai 500g chai 1 -                   

6 Anhydrid acetic Chai 1 lít chai 2 -                   

7 Bạc nitrat Lọ 100g lọ 6 -                   

8 Bột talc Chai 1kg kg 1 -                   

9 Cloroform Chai  500ml chai 13 -                   

10 Cloramin B Kg kg 1 -                   

11 Calci hydroxyd Chai 500g chai 1 -                   

12 Diphenylamin Chai 100g chai 3 -                   

13 Diclomethan Chai 500ml chai 3 -                   

14 Đồng (II) oxit Chai 500g chai 1 -                   

15 Glycerin Chai 500ml chai 10 -                   

16 Kalipermanganat  Chai 500g chai 1 -                   

17 Kali bromid  Chai 500g chai 1 -                   

18 Kali nitrit  Chai 500g chai 1 -                   

19 Kẽm oxy Chai 500g chai 1 -                   

20 Magnesi carbonat Chai 500g chai 1 -                   

21 Magnesi stearat  Chai 500g chai 1 -                   

22 Metyl dacam Lọ 25g lọ 2 -                   
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23 Metyl đỏ Lọ 25g lọ 2 -                   

24 sec-butanol Chai 500ml chai 1 -                   

25 ter-butanol Chai 500ml chai 1 -                   

26 n-butanol Chai 500ml chai 2 -                   

27 Nước oxy già Chai 500ml chai 4 -                   

28 Cyclohexan  Chai 500ml chai 1 -                   

29 N - hexan Chai 500ml chai 2 -                   

30 Natri clorid NaCl Chai 500g chai 13 -                   

31 Natri hydroxyd NaOH Chai 500g chai 2 -                   

32 Natri sulfat khan Chai 500g chai 2 -                   

33 Natri sulfua Chai 500g chai 1 -                   

34 Natri nitrit Chai 500g chai 1 -                   

35 Natri carbonat Chai 500g chai 2 -                   

36 Natri tetraborat Chai 500g chai 1 -                   

37 Natri benzoat Chai 250g chai 2 -                   

38 Natri lauryl sulfat Chai 500g chai 1 -                   

39 Nhôm bột Chai 500g chai 1 -                   

40
Ống chuẩn Natri thiosulfat 

0.1N
ống chuẩn 0,1N pha 1 lít ống 7

-                   

41
Ống chuẩn acid hydrocloric 

0,5 N 
ống chuẩn 0,5N pha 1 lít ống 16

-                   

42 Ống chuẩn KMnO4 0.1N ống chuẩn 0,1N pha 1 lít ống 7 -                   

43 Xanh bromothymol Lọ 10g lọ 1 -                   

44 Stronti clorua Chai 100g chai 1 -                   

45 Vanilin Chai 100g chai 1 -                   

46 Gelatin Chai 500g chai 1 -                   

47 Vaselin Bịch 1kg bịch 1 -                   

48 Tween 80 Chai 500ml chai 1 -                   

49 Lactose Chai 500g chai 4 -                   
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50 Dung dịch đệm chuẩn PH 4.0 Chai 500ml chai 2 -                   

51 Dung dịch đệm chuẩn PH 7.0 Chai 500ml chai 2 -                   

52 Dung dịch đệm chuẩn PH 10 Chai 500ml chai 2 -                   

-                   

1 Bình lắng gạn 1 lít
Bình lắng gạn thuỷ tinh, 

thể tich 1 lít
cái 2 -                   

2 Bình lắng gạn 250 ml
Bình lắng gạn thuỷ tinh, 

thể tich 250ml
cái 5 -                   

3 Bình nón nút mài 250 ml
Bình nón nút mài thuỷ 

tinh, thể tich 250 ml
cái 10 -                   

4 Bếp điện 
Bếp điện dùng trong 

phòng thí nghiệm
cái 1 -                   

5 Chổi rửa ống nghiệm lớn
Chổi rửa sợi cước, cán 

thép
cái 120 -                   

6 Chén sứ 
Chén sứ đường kính 10 

cm
cái 10 -                   

7 Cốc có chân 100ml
Cốc có chân thủy tinh, thể 

tích 100ml
Cái 5 -                   

8 Giấy đo pH 1-14 xấp 100 tờ xấp 18 -                   

9 Giấy lọc khổ lớn 60 x 60 cm/tờ tờ 40 -                   

10 Giấy lọc tròn phi 110 -102 hộp
 100 tờ hộp 28 -                   

11 Giấy cân mẫu hộp 500 tờ; 75 x 75mm/ tờ hộp 1 -                   

12 Nút bình nón 1 lit (Silicon)
Nút đậy bình nón 1 lit chất 

liệu Silicon
cái 5 -                   

13 Nồi inox 3 đáy d=30cm d=30cm cái 1 -                   

14 Quả bóp cao su 1 van, 60 x 115 mm/cái cái 34 -                   

15 Lưới amiant 15 x15 cm/cái cái 22 -                   

16 Lamen hộp 100 cái, 22*22mm hộp 10 -                   

17 Ống đong 10 ml
Thuỷ tinh kiềm chịu nhiệt 

10ml/cái
cái 5 -                   

II. Dụng cụ
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18 Ống đong 50 ml
Thuỷ tinh kiềm chịu nhiệt 

50ml/cái
cái 9 -                   

19 Ống đong 100 ml
Thuỷ tinh kiềm chịu nhiệt 

100ml/cái
cái 4 -                   

20 Ống đong 250 ml
Thuỷ tinh kiềm chịu nhiệt 

250ml/cái
cái 4 -                   

21 Ống hút nhựa 3ml
Ống hút nhỏ giọt nhựa 3 

ml/cái
cái 320 -                   

22 Ống nghiệm không nắp 10ml
Ống nghiệm thuỷ tinh 

10ml; 1,8cm * 18cm/cái
cái 300 -                   

23 Pipet bầu 20 ml
Pipet thuỷ tinh có bầu,  thể 

tích 20 ml
cái 5 -                   

24
Nắp cao su gắn vào đầu pipet 

paster

Chất liệu nhựa, hút dung 

dịch lên và nhỏ giọt
cái 50 -                   

25 Băng keo Urgo 
Hộp 12 cuộn; 2.5cm x 

5cm/cuộn
hộp 6 -                   

26 Gạc y tế  (8cm x 9cmx x 8 lớp) Hộp 100gói hộp 2 -                   

27 Dây truyền dịch Bịch 10 dây bịch 3 -                   

28 Dây truyền máu Gói 10 dây gói 1 -                   

29 Túi đựng máu 250ml
Túi đựng máu thể tích 

250ml
túi 6 -                   

30 Găng tay vô khuẩn size 7,5 50 đôi/ hộp hộp 3 -                   

31 Băng keo cá nhân hộp 100 cái hộp 1 -                   

32 Hộp lồng petri
Chất liệu thuỷ tinh, đường 

kính 10 cm/cái
Chiếc 10 -                   

33 Kính lúp Kính lúp cầm tay 4X Chiếc 6 -                   

34 Thìa xúc inox 2 đầu Chất liệu inox, dài 20cm cái 10 -                   

35 Đồng hồ bấm giây Cái Cái 6
-                   
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-                   

1 Đèn soi sắc ký bản mỏng 

- Đèn hai bước sóng: 254 

nm và 365nm                                                        

-  Bộ lọc bước sóng trung 

tâm: 50x150mm                         

Cái 1 -                   

2 Máy đo điểm chảy

- Dải nhiệt độ: 50 ~ 

300°C.

- Công suất: 100W.      

Cái 1 -                   

3 Nồi đun cách thủy 
Nồi đun cách thủy 6 lỗ, 

Công suất: 1500W
Cái 1 -                   

4 Máy đo huyết
 áp cơ Máy đo cơ Bộ 10 -                   

-                   

* Giá trên đã bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển đến tận nơi

2 Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày…...tháng…..năm 2025

3 Chúng tôi cam kết: 

Cộng (I+II+III)

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các vật tư nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

…., ngày…..tháng…..năm….

Đại diện hợp pháp nhà cung cấp

III. Trang thiết bị
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